
Thứ Tiết 6A1 - P9 6A2 - P10 6A3 - P8 6A4 - P11 6A5 - P12 7A1 - P7 7A2 - P6 7A3 - P13 7A4 - P14 7A5 - P5

1 HĐTT-T. Hạnh HĐTT-Hiền HĐTT-Huệ HĐTT-Ng Hằng HĐTT-Ngọc HĐTT-Lan HĐTT-Tuyết HĐTT-Ngọt HĐTT-Tâm HĐTT- Ng Hạnh

2 GDĐP - T. Hạnh GDĐP-Hiền GDĐP-Huệ GDĐP-Ng Hằng GDĐP-Ngọc Toán-Lan Văn-Tuyết Sử-Thơm CN-Hiền Văn-Lương

3 Sử-Th. Hạnh Sử-Hiền Địa-Liên Anh-Trang Anh-Vũ Hằng Toán-Lan Văn-Tuyết CN-Hường Toán-Tâm Văn-Lương

4 KHTN-Lan Anh-Trang Văn-Tuyết Địa-Liên Anh-Vũ Hằng Sử-Lương CN-Hường Toán-Hải Toán-Tâm CN-Hiền

5 KHTN-Lan Anh-Trang Văn-Tuyết Sử-Hiền Địa-Liên CN-Hường Nhạc-Thức Toán-Hải Sử-Thơm Sử-Lương

1 MT-Tuân Địa-Ngọt TD-Tuấn TD-Tuấn Địa-Liên Địa-Ng Hằng GDCD-Thương Sinh-Ph. Hạnh Anh-Hoan Nhạc-Thức

2 TD-Giang TD-Giang Địa-Liên MT-Tuân Sử-Hiền Sinh-Ph. Hạnh Địa-Ng Hằng Vật lí-Lan Anh-Hoan Sử-Lương

3 Toán-Phương MT-Tuân Sử-Hiền Địa-Liên Nhạc-Thức Vật lí-Lan Sử-Lương GDCD-Thương Địa-Ng Hằng Anh-Hoan

4 Toán-Phương Văn-Ngọc Toán-Huệ Anh-Trang Toán-Hường MT-Tuân Sinh-Ph. Hạnh Địa-Ng Hằng TD-Tuấn TD-Tuấn

5 Địa-Ngọt Văn-Ngọc Toán-Huệ Anh-Trang Toán-Hường GDCD-Thương Vật lí-Lan Nhạc-Thức Sinh-Ph. Hạnh Địa-Ng Hằng

1 KHTN-Lan CN-Đ Thảo Tin-Mai Toán-Huyền Văn-Ngọc TD-Tuấn TD-Tuấn Toán-Hải Địa-Ng Hằng Toán-Ph. Hạnh

2 KHTN-Lan Tin-Mai CN-Đ Thảo Toán-Huyền Văn-Ngọc Địa-Ng Hằng Toán-Hiền Toán-Hải Sử-Thơm Toán-Ph. Hạnh

3 Văn-Th. Hạnh Anh-Trang TD-Tuấn TD-Tuấn CN-Đ Thảo Anh-Hoan Toán-Hiền Sử-Thơm TC-Mai Địa-Ng Hằng

4 Văn-Th. Hạnh KHTN-Lan Toán-Huệ CN-Đ Thảo KHTN-Huyền Văn-Thơm Địa-Ng Hằng TD-Tuấn TC-Mai Anh-Hoan

5 CN-Đ Thảo KHTN-Lan Toán-Huệ Tin-Mai KHTN-Huyền Văn-Thơm Sử-Lương Địa-Ng Hằng MT-Tuân Anh-Hoan

1 Tin-Mai KHTN-Lan KHTN-Huyền Văn-Ng Hằng Anh-Vũ Hằng TD-Tuấn TD-Tuấn MT-Tuân Anh-Hoan Văn-Lương

2 Địa-Ngọt KHTN-Lan KHTN-Huyền Văn-Ng Hằng Tin-Mai TC-Hải Toán-Hiền Anh-Hoan GDCD-Trang Văn-Lương

3 Toán-Phương Địa-Ngọt Anh-Trang Nhạc-Thức TD-Tuấn TC-Hải Toán-Hiền Anh-Hoan Toán-Tâm Vật lí-Huyền

4 Toán-Phương Toán-Nhung Văn-Tuyết KHTN-Huyền Toán-Hường Toán-Lan Anh-Hoan Văn-Ngọt Toán-Tâm CN-Hiền

5 Anh-Vũ Hằng Toán-Nhung Văn-Tuyết KHTN-Huyền Toán-Hường Toán-Lan Anh-Hoan Văn-Ngọt CN-Hiền GDCD-Trang

1 TD-Giang TD-Giang KHTN-Huyền GDCD-Hiền MT-Tuân Văn-Thơm Sinh-Ph. Hạnh TC-Mai TD-Tuấn TD-Tuấn

2 Anh-Vũ Hằng Nhạc-Thức KHTN-Huyền Văn-Ng Hằng GDCD-Hiền Văn-Thơm MT-Tuân TC-Mai Sinh-Ph. Hạnh Sinh-Ng Hạnh

3 Anh-Vũ Hằng GDCD-Hiền Nhạc-Thức Văn-Ng Hằng TD-Tuấn Anh-Hoan Văn-Tuyết Sinh-Ph. Hạnh Vật lí-Huyền MT-Tuân

4 Nhạc-Thức Văn-Ngọc GDCD-Hiền NGLL CN-Ng HằngKHTN-Huyền Anh-Hoan Văn-Tuyết TD-Tuấn Văn-Liên TC-Mai

5 GDCD-Hiền Văn-Ngọc MT-Tuân NGLL CN-Ng HằngKHTN-Huyền Sinh-Ph. Hạnh NGLL CN-Tuyết Anh-Hoan Văn-Liên TC-Mai

1 Văn-Th. Hạnh Toán-Nhung Anh-Trang KHTN-Huyền Văn-Ngọc CN-Hường Anh-Hoan Văn-Ngọt Văn-Liên Toán-Ph. Hạnh

2 Văn-Th. Hạnh Toán-Nhung Anh-Trang KHTN-Huyền Văn-Ngọc Nhạc-Thức CN-Hường Văn-Ngọt Văn-Liên Toán-Ph. Hạnh

3 NGLL-T. Hạnh NGLL-Hiền NGLL-Huệ Toán-Huyền NGLL-Ngọc Sử-Lương TC-Hải CN-Hường Nhạc-Thức Sinh-Ng Hạnh

4 HĐTN-T. Hạnh HĐTN-Hiền HĐTN-Huệ Toán-Huyền HĐTN-Ngọc NGLL-Lan TC Tin -Hải NGLL-Ngọt NGLL-Tâm NGLL-Ng. Hạnh
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Chú ý: Từ ngày 14/3 môn KHTN khối 6 học phân môn Vật Lý
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